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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh

Đại diện: 

Lương Tiến Mạnh


	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0963.865.518
	Chuyên cung sản phẩm chả vịt Vân Đình, bánh chưng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã Đặng Xá

Đại diện: 

Nguyễn Tuấn 

Khanh
	Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0987.264.421
	Chuyên cung cấp sản phẩm rau, củ, quả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Huy Hoàn 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Hoan
	Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 

ĐT: 0936.443.286
	Chuyên cung cấp sản phẩm bột tắm thảo dược, bột thảo dược ngâm chân, bột bồ kết túi lọc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty TNHH Hamico Bát Tràng 

Đại diện: 

Lương Mạnh 
Hải
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0962.161.861
	Chuyên cung cấp sản phẩm gốm Bát Tràng các loại: đèn sứ, lục bình, lọ hoa… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Đa

Đại diện: 

Nguyễn Hồng Khánh
	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0971.211.165
	Chuyên cung cấp các sản phẩm rau, củ, quả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Hoàng Anh 

Đại diện: 

Trần Thị Toàn
	Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0984.278.988
	Chuyên cung cấp sản phẩm gà ủ muối, giò gà, giò lụa, giò bắp bò. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã Đô Phát 

Đại diện: 

Bùi Đắc Đô
	Xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

ĐT: 0982.612.529
	Chuyên cung cấp sản phẩm trứng gà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX nông nghiệp công nghệ cao Kiên Cà

Đại diện:
Đặng Thị Hoa
	Xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

ĐT: 0243.901.2299
	Chuyên cung cấp sản phẩm trứng gà cà gai leo Sadu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh phân bón

Đại diện: 

Ngô Đình Khanh 
	Xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

ĐT: 0969.838.819
	Chuyên cung cấp phân bón các loại với số lượng lớn, phục vụ địa bàn huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.

	2
	Cửa hàng kinh doanh hoa tươi
Đại diện: 
Nguyễn Linh Nhi 
	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0353.063.980
	Chuyên cung cấp hoa tươi các loại với số lượng lớn, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y
Đại diện: 

Nguyễn Thị Phương 
	Xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0985.560.028
	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại với số lượng lớn, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh phân bón

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hợp
	Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0945.838.779
	Chuyên cung cấp phân bón vô cơ, vi sinh các loại với số lượng lớn, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng hoa, cây cảnh
Đại diện: 
Vụ Tùng
	Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0338.815.621

	Chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

	2
	Trang trại nấm Sơn Tùng

Đại diện: 

Mai Văn Suất 


	Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0964.503.388
	Chuyên sản xuất và cung cấp nấm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Gia Lâm và các vùng lân cận.

	3
	Hộ trồng rau an toàn

Đại diện: 

Nguyễn Văn Liền
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT: 0969.955.274
	Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm rau, củ, quả an toàn theo mùa. Thị trường tiêu rộng khắp huyện Hoài Đức và các vùng lân cận.

	4
	Hộ trồng rau an toàn

Đại diện: 

Nguyễn Thị Phương
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT: 0353.515.865
	Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm rau, củ, quả an toàn theo mùa. Thị trường tiêu rộng khắp huyện Hoài Đức và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 

Dương Văn Huệ


	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0837.470.584


	Chuyên cung cấp lợn thương phẩm đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 

Nguyễn Thị Nương


	Xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0395.042.600

	Chuyên cung cấp cá thương phẩm các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Luyện 
	Xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0339.419.573


	Chuyên cung cấp gà thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi 
Đại diện: 

Kiều Văn Thuật


	Xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0355.846.536
	Chuyên cung cấp trứng vịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Tổ hợp tác xã sản xuất rau an toàn thôn Nà Hán

Đại diện:

Dương Thị Oai 
	Thôn Nà Hán, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
ĐT: 0328.525.399
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lạng Sơn và các khu vực lân cận.

	2
	Cửa hàng rau quả an toàn hợp tác xã Thịnh Phương

Đại diện:

Nguyễn Xuân Thịnh 
	Ki ốt R7, đường Nguyễn Tri Phương, chợ Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
ĐT: 0386.978.038
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lạng Sơn và các khu vực lân cận.

	3
	Tổ hợp tác xã rau an toàn thôn Bắc Đông II

Đại diện:

Thi Văn Huấn
	Thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
ĐT: 0352.100.595


	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lạng Sơn và các khu vực lân cận.

	4
	Hợp tác xã chè Bản Liền - Bắc Hà
Đại diện:

Phạm Quang Thận
	Đội 2, Xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
ĐT: 0856.586.898
	Chuyên sản xuất và cung cấp chè Shan Tuyết hữu cơ. Đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và chứng nhận hữu cơ của tổ chức ATC Thái Lan. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành trong cả nước.



Dự báo











